
®) Thude ke don 

Dung dich 

SORBITOL 3,3% 
THANH PHAN 
Sorbitol 

Tá dudgc: 

3% (kl/tt) 

từa đủ 5000ml 

CHỈĐỊNH: 
- Dung dịch dùng để rửa trong và sau 
khi phẫu thuật hệ thống tiết niệu. 

-Bơm rửa bàng quang. 

- Rửa cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt. 

LIỀU DÙNG -CÁCH DÙNG: 
- Lượng dung dịch tưới rửa tuỳ thuộc tính 

chất và thời gian của cuộc phẫu thuật do 

bác sĩhoặc nhân viên y tế thực hiện. 

- Có thể làm ấm trước dung dịch đến 
37°C. 

ĐỂ XA TAM TAY TRẺ EM 
BOC KV HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
- Vôniệu. 

- Không được dùng dung dịch để tiêm 

hoặc truyền tĩnh mạch. 

BẢO QUẦN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không 
quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. 

TIÊU CHUẨN: TCCS. 

SBK (Reg.No): 
Sốlô sx: 

NSX: 

HD: 
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®) Thuốc ke don 

Dung dich 

SORBITOL 3,3% 

THÀNH PHẦN: 
Sorbitol ... N G X 
Tá dược: ... ........vừa đủ 2000ml 

CHỈĐỊNH: 
- Dung dịch dùng để rửa trong và sau 

khi phẫu thuật hệ thống tiét niệu. 

- Bơm rửa bang quang. 

- Rửa cắt đốtnội soi tuyến tiền liệt. 

LIỀU DÙNG -CÁCH DÙNG: 
- Lượng dung dịch tưới rửa tuy thuộc tính 

chất và thời gian của cuộc phẫu thuật do 

bác sĩhoặc nhân viên y tế thực hiện. 

- Có thể làm ấm trước dung dịch đến 
37°C. 

ĐỂ XA TAM TAY TRẺ EM 
BOC KY HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 

CHONG CHỈĐỊNH: 
-Vôniệu. 

- Không được dùng dung dịch để tiêm 
hoặc truyền tĩnh mạch. 

BẢO QUAN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không 
quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. 

TIÊU CHUẨN: TCCS. 

SĐK (Reg.No): 

Sốlô sx: 

NSX: 

HD: .. 
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HAN SAN PHAM 

Chidinh: 

@HDHIARM - Dung dịch dùng để rửa trong và sau khi phẫu 

Iy thuật hệ thống tiết niệu. 

| - Bơm rửa bằng quang. 

- @mwsxam - Rữa cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt. 

Dung dịch Liều dùng - Cách dùng: 
- Lượng dung dịch tưới rửa tuỳ thuộc tính chấtvà 

SORB ITOL 3 3% thời gian của cuộc phẫu thuật do bác sĩ hoặc 

7 nhân viên y tế thực hién. 

5 00 Ỉ Thành phần: - Có thể làm ấm trước dung dịch đến 37°C. 

m Sorbitol 3,3% (kl/t) Chống chỉ định: 

Dung dịch rửa vôkhuẩn . Tá dược: .....vừa đủ 500ml . -Vô niệu. 

- Không được dùng dung dịch để tiêm hoặc 

SBK (Reg.No): truyền tĩnh mạch. 
Số lô sx: 
NSX: Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 

HD: 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. 

Tiêu chuẩn: TCCS. 
ĐỀ XA TẦM TAY TRE EM 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 

CONG TY CO PHAN DUGC VAT TƯ Y TẾ HAI DƯƠNG 
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Z&STMÂU NHÃN SAN PHẨM 
23⁄ZCÔNG TỲ À 

° Chidinh: 

@WMA - Dung dich dùng để rửa trong và sau khi phẫu 

Ty thuật hệ thống tiết niệu. 

- Bơm rửa bàng quang. 

(8)Thóóc ke don - Rửa cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt. | 

Dung dich Liều dùng - Cách dùng: 

- Lượng dung dich tưới rửa tuỳ thuộc tính chất và 

SORB ITOL 3 3% thời gian của cuộc phẫu thuật do bác sĩ hoặc 

z nhân viên y tế thực hiện. 

1000 r Thành phần: - Có thể làm ấm trước dung dịch đến 37°C. 

N Soroin.......3/9% (KIU) Chống chỉ định: 
| 

- Dung dich rửa vô khudn . Tá dược: ...vừa đủ 1000ml . -Vô niệu. 

Ị - Không được dùng dung dich để tiém hoặc 
| SĐK (Reg.No): truyền tĩnh mạch. 

| 
Số lô sx: 
NSX: Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 

HD: 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. 

Tiêu chuẩn: TCCS. 

o%cece 1 ẽMrXe ĐỀ XA TẦM TAY TRẺ EM 

%€ © 10118408 ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
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HƯỚNG DAN SỬ DUNG 

Tén thuốc: R* Dung dịch Sorbitol 3,3% 

Thuốc này chi dùng theo đơn thuốc. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Dé xa tầm tay trẻ em. 

1. Thành phần, hàm lượng thuốc: 

Thành ffl1ần hogt chất: 

Sorbitol 3,3% (kl/tt) 

Thành phần tá dược: 

Nước dé pha thuốc tiêm. Vừa đủ 

2. Dạng bào chế: Dung dịch rửa vô khuân. Dung dịch trong suốt, không màu. 

3. Chỉ định: 

- Dung dich dùng để rửa trong và sau khi phẫu thuật hệ thống tiết niệu. 

- Bơm rửa bàng quang. 

- Rửa cắt đốt nội soi tuyén tiền liệt. 

4. Liều dùng — Cách dùng: 

- Luong dung dich tưới rửa tuỳ thuộc tinh chất và thời gian của cuộc phẫu thuật do bác sĩ 

hoặc nhân viên y té thực hiện. 

- - Có thể làm ấm trước dung dịch đến 37°C. 

5. Chéng chỉ định: 

- Vôniệu. 

-  Không được dùng dung dịch để tiêm hoặc truyền tĩnh mạch. 

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

- Không sử dụng cho người bệnh đã được chứng minh hoặc nghi ngờ không dung nạp fructose. 

- Dung dịch tưới rửa sử dụng trong niệu khoa phải sử dụng thận trọng ở các người bệnh suy 

chức năng tim ffl1ổi hoặc thận nặng. 

- Dung dịch tưới rửa trong suốt thời gian phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt qua niệu đạo đã được 

chứng minh có vào hệ thống tuần hoàn một thể tich khá lớn. Vi thế dung dịch tưới rửa sorbitol 

phai được lưu ý như là một thuốc sử dụng toàn thân. Sy hấp thu một lượng lớn dung dich chứa 

sorbitol có thể làm ảnh hưởng đáng ké đến chức năng tim, phdi và thận. 

- Không được làm ấm dung dịch quá 66°C. 

- Lượng dung dich con lại trong đồ dựng đã mở nên được sử dung ngay lập tức để giảm thiểu tối 

da khả năng phát triển của vi khuẩn hoặc hình thành chất gây sốt. 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 
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Chi sử dụng dung địch Sorbitol 3,3% ở phụ nữ mang thai khi thật cần thiết. 

- Thận trọng khi sử dụng ở phụ nữ cho con bú. 

8. Ảnh hướng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa ghi nhận được báo cáo phản ứng bat lợi về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng vận hành 

méy móc, lái tàu xe, người làm việc trén cao và các trường hợp khác. 

9, Tương tác thuốc, tương ky của thuốc: 

Chưa có báo cáo về tương tác của dung dịch Sorbitol 3,3% với các thuốc khác. 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc 

khác. 

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

Hạn chế sy hấp thu vitamin Bịz, rồi loạn nước v chất điện giải (như nhiễm acid, mét chất điện 

giải, phù, khô miệng, khát nước và mất nước), sung huyết phéi, hạ huyét áp, tim đập nhanh. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phai khi sử 

dụng thuốc. 

11.Quá liều và xử trí: 

„ Các biểu hiện của quá liều: ngộ độc nước hoặc mắt nước. 

Cách xử trí: 

Ngừng ngay quá trình tưới rửa, đánh giá tình trạng của người bệnh và đưa ra phương pháp xử lý 

thích hợp. 

12. Đặc tính dược lực học: 

- Nhóm được lý: Dung dịch tưới rửa ding trong phẫu thuật. 

- Mã ATC: B05CX02 

- Sorbitol là đồng phân của Manitol. Dung dich Sorbitol 3,3% - là dung dịch đã được pha loãng, 

vô khuẩn, không có chất gây sốt — phù hợp để tưới rửa trong phẫu thuật tiết niệu. 

- Dung dịch có tính nhược trương nhẹ nhưng không gây tan huyết. 

- Ngoài ra, Sorbitol có tính đẫn điện kém và có chỉ số khúc xạ tương đương nước vì vậy phù hợp 

cho các trường hợp phẫu thuật nội soi đường tiết niệu. 

13. Đặc tính Dược động học: 

Sorbitol không độc và được chuyén hóa nhanh trong cơ thé. Sorbitol được bài tiết trong nước 

tidu qua thận hoặc chuyén hóa thành CO; hoặc dextrose. 

14. Quy cách đóng gói: Chai 500 ml, 1000 ml, Can 2L, Can 5L. 

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẫn chất lượng của thuốc: 

- Điều kién bảo quản: Noi khô ráo, nhiệt dộ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. 

- Hạn dùng: 24 tháng ké từ ngày sản xuất. 

- Tiêu chuẩn chdt lượng: TCCS. 
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16. Tên, địa chỉ, biểu tượng nhà sần 0001107, £ a.q 

CÔNG TY CO 
ING -1 3 

HATDUORG/ © 

YT HAI DƯƠNG 

Số 102, Phố Chi Lang, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tinh Hải Dương 

ĐT: 02203.853.848 
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